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PHỤ LỤC 

CẤU HÌNH VÀ ĐẶC TÍNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

I. CẤU HÌNH VÀ ĐẶC TÍNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT.
1. Máy x-quang kỹ thuật số chụp tổng quát (1 tấm cảm biến) 
	1.1. Yêu cầu chung

- Hàng mới 100%, sản xuất 2023 trở về sau

- Nhà sản xuất đạt chứng nhận tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
- Thiết bị có chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương

- Nguồn điện sử dụng: 1 pha 220V/50Hz; 3 pha 380V/50Hz (± ≤ 10%)

- Môi trường hoạt động: 


+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC


+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%.

	1.2. Yêu cầu cấu hình

	- Máy X-quang cao tần: 01 bộ, tối thiểu bao gồm:

+ Máy (tủ) phát cao tần: 01 bộ

+ Bóng X-quang: 01 cái

+ Bộ chuẩn trực: 01 bộ

+ Cột bóng: 01 cái

+ Bàn chụp: 01 cái

+ Giá chụp phổi: 01 cái

	- Tấm thu nhận ảnh: 01 tấm

	- Trạm xử lý ảnh: 01 bộ bao gồm:

+ Máy vi tính: 01 cái

+ Màn hình: 01 cái

+ Phần mềm: 01 bộ

+ Bộ lưu điện cho máy tính ≥1kVA: 01 bộ

	- Máy in phim khô: 01 cái

	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	1.3. Chỉ tiêu kỹ thuật

	A. Máy X Quang cao tần

	1) Máy (tủ) phát tia X-quang   

	- Loại: cao tần

	- Công suất: ≥ 50 kW

	- Dải kV: ≤ 40 đến ≥150 kV

	- Dải mA: ≤10 mA đến ≥ 600 mA 

	- Thời gian chụp: 0,001giây đến ≥ 8 giây

	- Dải mAs: ≤ 1mAs đến ≥ 800 mAs

	2) Bóng X-quang  

	- Loại: a nốt quay (Rotating Anode)

	- Tốc độ quay tối đa của Anode ≥ 2500 vòng/phút

	- Điện áp bóng tối đa: ≥150 kV

	- Khả năng trữ nhiệt a nốt: ≥200 kHU

	- Kích thước tiểu điểm khoảng: nhỏ: ≤1.0 mm/ lớn: ≤2.0 mm

	- Có lọc tia cố định tương đương khoảng ≤1,5 mm Al

	3) Cột bóng    

	- Loại: lắp sàn hoặc trần 

	

	- Chuyển động bóng:

	+ Chiều dọc/đứng cột bóng: ≥ 1.300 mm

	+ Chiều ngang bàn: ≥ 200mm từ cột

	+ Chiều dọc/dài của bàn: ≥1.000 mm

	+ Góc xoay: ±≥135 độ

	- Điều khiển bằng tay; phanh điện từ hoặc tương đương

	4) Bộ chuẩn trực:

	- Trường chụp tối đa: ≥ 43x43 cm

	- Có đèn chiếu sáng.

	- Lọc tia tương đương khoảng ≤1,5 mm Al

	5) Bàn chụp  

	- Loại: bàn bucky, mặt bàn di chuyển ≥4 hướng có khóa điện từ

	- Bucky di chuyển theo chiều dọc: ≥400 mm

	- Kích thước bàn (dài x rộng) khoảng: 2300 x 800 mm (± ≤10%)

	- Tải trọng tối đa của mặt bàn: ≥250 kg

	- Mặt bàn di chuyển theo chiều dọc: ≥550 mm

	- Mặt bàn di chyển ngang: ≥ 125 mm

	- Bộ phận Bucky:

+ Tỷ lệ: ≥10:1

+ Mật độ: ≥40 dòng/cm

	- Cơ cấu khóa mặt bàn: khóa điện từ

	6) Giá chụp phổi có bucky 

	- Khoảng di chuyển theo chiều đứng: ≥ 1000 mm

	- Bộ phận Bucky:

+ Tỷ lệ: ≥10:1

+ Mật độ: ≥40 dòng/cm

	- Khả năng lọc tia thứ tương đương:  ≥1,0 mmAl

	B. Tấm thu nhận ảnh 

	- Tấm nhận ảnh loại có dây hoặc không

	- Chất liệu: CsI hoặc tương đương

	- Kích thước điểm ảnh: ≤ 140µm

	- Độ phân giải tối đa: ≥ 3.000 x 3.000 pixels
- Diện tích vùng điểm ành: ≥ 43x43 cm

	- Chuyển đổi A/D:
≥16 bit

	- Thời gian hiện ảnh: ( 2,0 giây

	- Trọng lượng tấm: ( 4,0 kg

	- Phương thức giao tiếp: Có dây hoặc không dây, tự động phát hiện tia X

	C. Trạm làm việc:

	1) Màn hình: 

	- Độ phân giải: ≥1920x1080 pixels

	- Kích thước: ≥ 23 inch

	2) Máy tính:

	· CPU: ≥ Intel i5 hoặc Xeon tốc độ ≥2,8 GHz

	· RAM: ≥ 8GB

	· SSD: ≥  500 GB

	· Có Card đồ họa.

	· Hệ điều hành tối thiểu: Window 10

	· Phụ kiện bao gồm tối thiểu có: Chuột, bàn phím, dây nguồn

	· Bộ lưu điện cho máy tính: Công suất: ≥1kVA

	3) Phần mềm tối thiểu có các chức năng: 

	- Có chức năng nhập thông tin bệnh nhân, tìm kiếm và xem thông tin bệnh nhân.

	- Xử lý ảnh tối thiểu có: Xem ảnh; Xử lý ảnh sau khi chụp; Đảo ngược ảnh; Đánh dấu; Phóng/thu nhỏ ảnh; Xoay/lật/đảo ảnh; Ghi chú thích và chèn ký tự.

	- Hiển thị hình ảnh thu được sau khi chụp.

	- Có chức năng gửi ảnh tới máy in, thiết bị lưu trữ (ổ cứng)

	- Chức năng quản lý ảnh: kiểm tra, sắp xếp hình ảnh và quản lý lưu trữ hình ảnh.

	- Hỗ trợ DICOM 

	D. Máy in phim khô

	· Phương thức in: Laser 

	· Thiết kế có ≥ 02 khay, phù hợp với ≥ 4 kích thước phim.

	· Hiệu suất in phim: ≥70 phim/giờ

	· Độ phân giải: ≥320 dpi

	· Độ tương phản: ≥14 bits 


2. Máy xét nghiệm nước tiêu
2.1. Yêu cầu chung:

· Sản xuất năm 2023 trở đi, máy mới 100%.
· Nhà sản xuất đạt chứng nhận tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

· Nguồn điện sử dụng: 220V/50 Hz (± ≤ 10%)
· Điều kiện môi trường làm việc: 

· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC

· Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

2.2. Yêu cầu cấu hình:

· Máy phân tích nước tiểu: 01 cái

· Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

· Bộ que test chạy thử tối thiểu 150 que

· Giấy in nhiệt: 01 cuộn

· Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
2.3. Chỉ tiêu kỹ thuật.
- Nguyên lý xét nghiệm: Đo quang phản xạ hoặc tiên tiến hơn

- Tốc độ xét nghiệm: ≥ 50 xét nghiệm/giờ

- Đo được tối thiểu các thông số: Bilirubin,  Urobilinogen,  Ketones, Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Leucocytes, Specific gravity

- Màn hình hiển thị: Màn hình LCD hoặc tiên tiến hơn

- Tích hợp máy in nhiệt: Có 

- Khả năng lưu trữ: ≥ 500 kết quả

- Sử dụng: ≥3 bước sóng riêng biệt

- Hỗ trợ LIS hoặc có khả năng kết nối máy tính để tải dữ liệu
II. YÊU CẦU KHÁC:
· Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Đơn vị sử dụng

· Có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

· Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.

· Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.

· Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 10 năm sau bán hàng.

· Có kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.

· Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

· Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng.
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